
 
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số hồ sơ (cán bộ tuyển sinh ghi)  
Ngày nhận  

 
PHIẾU ĐĂNG KÝ CỘNG ĐIỂM THƯỞNG 

XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025 
(Sử dụng cho thí sinh đủ điều kiện cộng điểm thưởng được quy định 

tại mục 2.2 của Thông báo tuyển sinh này) 
  
1.​ Họ và tên thí sinh (Viết đúng như giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu)      
    .......................................................................  Giới (nữ ghi 1, nam ghi 0) ​   
2.​ Ngày, tháng và 2 số cuối của năm sinh  

(Nếu ngày và tháng năm sinh nhỏ hơn 10 thì ghi số 0 vào ô đầu) ​ ​  ​                                   
ngày         tháng            năm​   

               
3.​ Số CMND (như hồ sơ đăng ký dự thi)   
4. Điện thoại (như hồ sơ đăng ký dự thi): ………………………… 
5. Email:… …………….………  
6. Nơi sinh (ghi tỉnh, thành phố)……………………………………………………………………..  

Khu vực ưu tiên: ……………… Đối tượng ưu tiên: …………………. 
7. Năm tốt nghiệp THPT: …………………… 
8. Số báo danh dự thi THPT năm 20…..: 
…………  
9. Kết quả học tập THPT: 
- Lớp 10: Tên trường ………………………………………………………………………… 

Học lực: ……………Hạnh kiểm:…………… Trung bình chung học tập:…………  
- Lớp 11: Tên trường ………………………………………………………………………… 

Học lực: ……………Hạnh kiểm:…………… Trung bình chung học tập:…………  
- Lớp 12: Tên trường ………………………………………………………………………… 

Học lực: ……………Hạnh kiểm:…………… Trung bình chung học tập:…………  
10. Đủ điều kiện cộng điểm thưởng theo đối tượng (nếu thí sinh đạt nhiều điều kiện khác 
nhau thì tích vào các điểu kiện mà thí sinh có; ghi đầy đủ các thông tin như: loại giải; môn 
đạt giải; loại chứng chỉ; ngày thi/ngày đạt giải;cấp độ chứng chỉ;… kèm theo minh chứng) 
☐ Ưu tiên xét tuyển theo QC tuyển sinh:  

+/ ☐ Không sử dụng quyền xét tuyển thẳng: Loại giải (Nhất/Nhì/Ba): ………….       

    
Ảnh 4x6  

  

        



    Môn đạt giải: ……….. Năm đạt giải:………………… Kỳ thi: ………. 
​ ​ ​ +/ ☐ Giải Khuyến khích kỳ thi: ☐ HSG Quốc gia​ ☐ KHKT Quốc 
gia 

     Môn/lĩnh vực đạt giải: ……….. Năm đạt giải:…………………  
☐ Ưu tiên xét tuyển theo Quy định của ĐHQGHN:  

+/ ☐ Kỳ thi Olympic cấp ĐHQGHN:   
    Loại giải: ……….. Năm đạt giải:………………… Môn đạt giải: ………. 
+/ ☐ Kỳ thi Học sinh giỏi cấp ĐHQGHN:   
    Loại giải: ……….. Năm đạt giải:………………… Môn đạt giải: ………. 
+/ ☐ Kỳ thi Học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố:   
    Loại giải: ……….. Năm đạt giải:………………… Môn đạt giải: ………. 

☐ Có chứng chỉ quốc tế (SAT; ACT; A-Level): 
+/ ☐ Chứng chỉ quốc tế SAT - Scholastic Assessment Test: 
Năm thi: …………………… Tổng điểm: …………………………… 
+/ ☐ Chứng chỉ quốc tế ACT - American College Testing: 
Năm thi: …………………… Tổng điểm: …………………………… 
+/ ☐ Chứng chỉ quốc tế A-Level: Năm thi:......................... Tổ hợp các môn thi xét 
tuyển (Kê khai điểm thi 3 môn tổ hợp theo nhóm ngành ĐKXT)  

Môn thi  Điểm thi  Tổng điểm  
1) Toán    

...........................  

2) Vật lí   
3) Hóa học    
4) Sinh học    
5) Ngữ văn    
6) Lịch sử    
7) ....    

 
☐ Có chứng chỉ Ngoại ngữ quốc tế: 
​ ​ ​ +/ Tên chứng chỉ (IELTS/TOEFL iBT/Vstep 3-5/….): 
……………………….. 
​ ​ ​ +/ Ngôn ngữ: Tiếng 
……………………………………………………………. 
​ ​ ​ +/ Kết quả thi: …………..​ Ngày thi: …………… Ngày cấp: 
…………………. 
​ ​ ​ +/ Nơi cấp: 
…………………………………………………………………….. 
11. Đăng ký ưu tiên xét tuyển (ghi như hồ sơ đăng ký dự thi):   



STT Mã trường 
(chữ in hoa) 

Mã ngành/ 
mã nhóm ngành 

Tên ngành/ 
Tên nhóm ngành 

1  QHS  QHS….   
…   QHS  QHS….   
 QHS QHS….  
 QHS QHS….  

 
LỆ PHÍ: 30.000 đồng/hồ sơ, gửi kèm theo Phiếu ĐKXT tới HĐTS của Trường ĐHGD 
(phòng 103, nhà G7, Trường Đại học Giáo dục, số 144, Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội). 
THÔNG TIN LIÊN LẠC  
- Họ và tên:…………………….................................................………..  
- Điện thoại:……………........................... Email: ..........................................................  
- Địa chỉ:……………………………………………………………………………………  
...................................................................................................................................................  
...................................................................................................................................................  
         Tôi xin cam đoan những thông tin trên là đúng và cam kết thực hiện đúng Quy 
chế tuyển sinh đại học trình độ đại học hiện hành của Bộ GDĐT và Hướng dẫn tuyển 
sinh đại học chính quy năm 2025  của ĐHQGHN. Nếu có sai sót, tôi hoàn toàn chịu 
trách nhiệm trước HĐTS và pháp luật./. 

 …………., Ngày……. tháng ….. năm 20… 
THÍ SINH (ký, ghi rõ họ và tên) 

 


